
TỔNG HỢP CÁC ĐỢT THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày     /4/2022 của UBND huyện Ngọc Hồi)

TT Chỉ tiêu thiệt hại Đơn vị
 tính

Số
lượng

Ứơc
 thiệt
 hại

 (triệu đồng)

Ghi
chú

1 Thiệt hại về người
1 Số người chết người 0

1.1. Người lớn (vợ, chồng) người 0
2 THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở 9 300.0

2.1 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) cái 1 40.0
2.1.1 Nhà bán kiên cố; tốc mái cái 1 40.0
2.2 Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%) cái 7 250

2.2.1 Nhà bán kiên; tốc mái cái 7 250
2.3 Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 1 10

2.3.1 Nhà bán kiên; tốc mái cái 1 10
 * THIỆT HẠI VỀ CÔNG TRÌNH PHỤ 3 6
 - Thiệt hại nặng (từ 30% - 50%) cái 3 6

Tốc mái hiên vòm cái 3 6
3 Thiệt hại về nông, lâm, nghiệp 2,539.00

3.1 Diện tích lúa 96.26 388.28
3.1.1 Thiệt hại rất nặng trên 70% ha 9.31 279.30
3.1.2 Thiệt hại rất nặng từ 30-70% ha 7.265 108.98
3.1.3 Thiệt hại đến 30% ha 79.685
3.2 Diện tích cây CN (Cà phê, cao su) 78.00 855.92
3.2.1 Thiệt hại rất nặng trên 70% ha 4.352 367.42
3.2.2 Thiệt hại rất nặng từ 30-70% ha 9.77 488.50
3.2.3 Thiệt hại đến 30% ha 63.878
3.2 Diện tích cây ăn quả 6.00 55.00
3.2.1 Thiệt hại rất nặng trên 70% ha 0.35 35.00
3.2.2 Thiệt hại rất nặng từ 30-70% ha 1.9 20.00
3.2.3 Thiệt hại đến 30% ha 3.75
3.3 Diện tích cây Lâm nghiệp 3.425 27.40
1.3.1 Thiệt hại rất nặng trên 70% ha 1.37 27.40
3.3.2 Thiệt hại rất nặng từ 30-70% ha 2.055
3.4 Diện tích cây sắn (mì) 6.45 200.00
3.4.1 Thiệt hại rất nặng trên 70% ha 3.55 142.00
3.4.2 Thiệt hại rất nặng từ 30-70% ha 2.9 58.00
3.5 Diện tích cây ngô, rau màu 1.50 50.00
3.5.1 Thiệt hại rất nặng trên 70% ha 0.5 25.00
3.5.2 Thiệt hại rất nặng từ 30-70% ha 1.00 25.00
3.5 Diện tích Ao nuôi cá các loại 34.51 810.60

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3.5.1 Thiệt hại rất nặng trên 70% ha 13.3 598.50
3.5.2 Thiệt hại rất nặng từ 30-70% ha 21.21 212.10
3.6 Chăn nuôi gia súc, gia cầm 151.80
3.6.1 Lợn bị chết trên 28 ngày tuổi con 9 72.0
3.6.2 Lơn bị chết đến 28 ngày tuổi con 6 1.8
3.6.3 Gà, Vịt chết, trôi trên 28 ngày tuổi con 260 78.0
 * CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 6,205.0

4 THIỆT HẠI VỀ THỦY LỢI 1,000
4.1 Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng CT 5 1,000
 - Khối lượng m3 129
5 THIỆT HẠI VỀ GIAO THÔNG 4,500

5.1 Đường giao thông bị hư hỏng CT 4 4,500
 - Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 500
 - Khối lượng đất sạt lởt m3 2,090.50
6 THIỆT HẠI CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ 705.00

6.1 Công trình tường rào CT 1
6.1.1 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)

 - Tường rào kiên cố đổ sập CT 1 250
6.2 Ga ra xe CT 1 380
6.3 Thiết bi ̣khác 75

Tổng cộng: 9,050.00
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